	BỘ THƯƠNG MẠI

________

Số:  0716/TM-DM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

	
	Hà Nội,  ngày  17   tháng 6 năm 2005


THÔNG BÁO

Hướng dẫn thực hiện hạn ngạch hai chủng loại hàng dệt may 

cat.347/348 và 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 01/04/2005 bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm 2005;

Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 và tận dụng tối đa nguồn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; 

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hai chủng loại hàng cat.347/348 và 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

1. Kể từ ngày 01/7/2005 đến 31/08/2005, liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp thực hiện cấp visa tự động đối với hai chủng loại hàng cat.347/348 và 647/648 cho các đối tượng sau:
1.1 .Thương nhân đã sử dụng hết hạn ngạch được giao (đã xuất khẩu hoặc đã chuyển nhượng);
1.2 . Thương nhân chưa được giao hạn ngạch hai chủng loại hàng này nhưng có năng lực sản xuất (nếu là thương nhân mới chưa được phân giao hạn ngạch vào Hoa Kỳ thì phải có biên bản kiểm tra năng lực sản xuất của đoàn kiểm tra liên ngành) và có hàng đã làm thủ tục xuất khẩu; 
1.3 .Thương nhân chưa sử dụng hết hạn ngạch được giao/nhận chuyển nhượng nhưng hạn ngạch còn lại không đủ để xuất khẩu sẽ được cấp visa bổ sung cho đủ lô hàng.
2. Thương nhân được cấp visa tự động tại điểm 1 nêu trên phải đảm bảo điều kiện giao hàng từ 01/7/2005 đến 31/8/2005.

3. Thương nhân đã được giao hạn ngạch nhưng chưa sử dụng hết hạn ngạch và không bị thu hồi theo quy định tại điểm 4 dưới đây sẽ tiếp tục sử dụng hạn ngạch để làm thủ tục cấp visa và không được cấp visa tự động theo Thông báo này.
4. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp thu hồi phần hạn ngạch chưa thực hiện của các thương nhân có số lượng hạn ngạch đã sử dụng (số lượng đã làm thủ tục cấp visa ) tính đến ngày 15/6/2005 đạt dưới 30% tổng hạn ngạch đã phân giao của riêng từng cat.347/348 và 647/648. Các thương nhân này vẫn được sử dụng hạn ngạch còn lại để làm thủ tục cấp visa trong thời gian từ 15/6/2005 đến 30/6/2005. Các thương nhân này khi có nhu cầu xuất khẩu thực sự vào Hoa Kỳ trong tháng 7 và tháng 8 năm 2005 sẽ được cấp visa tự động để xuất khẩu với số lượng không thấp hơn số hạn ngạch đã thu hồi. 

5. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp đang làm việc với các cơ quan hữu quan và sẽ ban hành thông báo chi tiết về biện pháp đảm bảo hạn ngạch cho các thương nhân bị thu hồi hạn ngạch, thương nhân có khả năng thực hiện đơn hàng đến hết năm 2005.  
6. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp dành toàn bộ phần hạn ngạch thu hồi theo thông báo này, hạn ngạch dành cho tiêu chí chuỗi, dệt nhuộm và phần dự kiến giao bổ sung theo thông báo 0663/TM-DM ngày 06/06/2005 của hai chủng loại 347/348 và 647/648 để cấp visa tự động.
7. Để thực hiện các yêu cầu cấp visa tự động, đề nghị các thương nhân có kế hoạch xuất khẩu hai cat.347/348 và 647/648 đăng ký số lượng xuất khẩu trong tháng 7 và tháng 8 với các Phòng Quản lý XNK khu vực trước ngày 30/6/2005 theo mẫu số 1 kèm theo để các Phòng Quản lý XNK khu vực lập danh sách cấp visa tự động và thông báo thương nhân thực hiện.

8. Các Phòng Quản lý XNK khu vực báo cáo tình hình sử dụng hạn ngạch của thương nhân theo mẫu số 2 kèm theo và gửi về Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may trước 16 giờ ngày 30/6/2005 để tổng hợp thông báo thương nhân biết và thực hiện.

9. Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, các Phòng Quản lý XNK khu vực báo cáo tình hình thực hiện cấp visa tự động theo mẫu số 3 kèm theo về Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may - Bộ Thương mại. Bộ Thương mại thông báo tình hình thực hiện cấp visa tự động đối với hai chủng loại hàng này trên trang mạng www.mot.gov.vn và hướng dẫn để thương nhân chủ động kế hoạch giao hàng.
10. Các phòng Quản lý XNK khu vực chủ động tăng cường kiểm tra những lô hàng xuất khẩu có nghi vấn vi phạm hoặc các lô hàng xuất khẩu với khối lượng lớn đột biến so với năng lực sản xuất của thương nhân, kịp thời báo cáo để  liên ngành Thương mại, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may và các Sở Thương mại để tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân.
Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý XNK khu vực và thương nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thương mại để giải quyết.
	Nơi gửi :

-VPCP (để báo cáo) 

- Bộ Công nghiệp

- Bộ Tài chính

- Kho bạc Nhà nước

-Tổng cục Hải quan (để phối hợp)

-Phòng TM và CN Việt nam(để phối hợp)

-Hiệp hội Dệt may VN

-Sở Thương mại các tỉnh, thành phố 

-Vụ TMĐT (trang mạng)

-Các Phòng QL XNK khu vực
-Tổ Giám sát

-Lưu VT, BDM

	KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Danh Vĩnh


Mẫu số 1: Đăng ký cấp visa tự động cat.347/348 và 647/648 

Theo Thông báo số        TM-DM ngày 17/6/2005
1.      Tên Thương nhân:
2.      Giấy đăng ký kinh doanh số:                                                   Cấp ngày:
3.      Mã số XNK (Mã số Hải quan):
4.      Điện thoại:                                           Fax:                             Email:
5.      Địa chỉ giao dịch:
6.      Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
7.      Tổng số thiết bị hiện có:
8. Tổng số lao động:

9. Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng QLXNK khu vực:

CỘNG Hßa XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                           ..., ngày    tháng      năm 2005

Kính gửi: Phòng Quản lý XNK khu vực...
ĐĂNG KÝ CẤP VISA TỰ ĐỘNG CAT.347/348 VÀ 647/648
THEO THÔNG BÁO SỐ 0716/TM-DM NGÀY 17/06/2005

	STT
	Tên Thương nhân
	Cat.
	Số lượng xuất khẩu
	Ngày xuất khẩu
	Xuất khẩu theo hợp đồng, PO số..., ngày...
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Người đứng đầu của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)
Mẫu số 2: Báo cáo về tình hình sử dụng hạn ngạch 

cat.347/348 và 647/648 tính đến ngày 15/6/2005
BỘ THƯƠNG MẠI

PHÒNG QUẢN LÝ XNK KHU VỰC....
..., ngày    tháng      năm 2005

Kính gửi: Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HẠN NGẠCH 

CAT.347/348 VÀ 647/648
THEO THÔNG BÁO SỐ 0716/TM-DM NGÀY 17/06/2005

	STT
	Tên Thương nhân
	Cat.
	Hạn ngạch giao 
	Số lượng đã cấp visa đến 15/6/05
	Tỷ lệ sử dụng hạn ngạch
	Hạn ngạch thu hồi

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Mẫu số 3: Báo cáo về tình hình cấp visa tự động cat.347/348 và 647/648
BỘ THƯƠNG MẠI

PHÒNG QUẢN LÝ XNK KHU VỰC....
..., ngày    tháng      năm 2005

Kính gửi: Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP VISA TỰ ĐỘNG CAT.347/348 VÀ 647/648
THEO THÔNG BÁO SỐ 0716/TM-DM NGÀY 17/06/2005

	STT
	Tên Thương nhân
	Thiết bị
	Cat.
	Số lượng cấp visa tự động trong ngày 
	Số lượng cấp visa tự động luỹ kế tính đến ngày báo cáo
	Kiến nghị

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	


*Ghi chú: Các Phòng báo cáo số lượng cấp visa theo Thông báo này và gửi email, fax trước 17 giờ các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần cho đến khi liên Bộ thông báo ngừng/điều chỉnh việc cấp tự động này.
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